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   HO CH 

N n  c o chỉ s  cả  c ch h nh ch nh củ  thị    H  n  Tr  n     20 

 

 I. K t quả tự chấ  đ ể , đ nh     v    p hạn  chỉ s  Cả  c ch h nh 

ch nh  CCHC  củ  thị    n      9 

Năm 2019, việc đánh giá   p h ng ch  số      đ  c tri n  h i th c hiện 

theo qu  t đ nh số 2642 Q -U N  ng   07 11 2017 củ  U N  t nh v    n h nh 

qu  đ nh việc đánh giá,   p  o i c ng tác      t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  

U N  các hu ện, th    , th nh phố; qu  t đ nh số 2637 Q -UBND ngày 

28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC 

t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do 

U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017 

v    ng văn số 1514 SNV-     ng   15 11 2019 củ  S  Nội vụ v  việc h ớng 

dẫn việc t  ch m đi m đ    p  o i c ng tác      năm 2019. 

Trên cơ s    t quả th c hiện c ng tác      năm 2019 v  các t i  iệu  i m 

chứng k t quả th m đ nh củ  th     đ t 75,08 % đi m,   p  o i  há v    p thứ 4 

trong 9 hu ện, th    , th nh phố  Qua theo d i một số tiêu ch , tiêu ch  th nh ph n 

ch   đảm  ảo theo  êu c u, t p trung v o một số   nh v c sau: 

1.1. Lĩnh vực   y dựn  v  tổ chức thực h ện v n bản QPPL 

   c đánh giá trên 03 tiêu chí c  phát sinh nhiệm vụ với số đi m tối đ     4 

đi m, đi m t  ch m củ  th        4 đi m,   t quả th m đ nh đ t 3 5 đi m  

  n      n    o    n   ư p  p        p          

1.2 Lĩnh vực Cả  c ch thủ tục h nh ch nh  

   c đánh giá trên 06 tiêu ch  c  phát sinh nhiệm vụ với số đi m tối đ     

14 đi m, th     t  ch m 12 20 đi m;   t quả th m đ nh đ t 9 20 đi m  

  n      n    o  ăn p  n  H                   p          

1.3 Lĩnh vực Cả  c ch tổ chức bộ   y  

   c đánh giá trên 03 tiêu ch  c  phát sinh nhiệm vụ với số đi m tối đ     6 

đi m, th     t  ch m 6 đi m;   t quả th m đ nh đ t 5 34 đi m  

  n      n    o    n                p          

1.3 Lĩnh vực cả  c ch t   ch nh côn :  

L nh v c n   đ  c đánh giá trên 3 tiêu ch  c  phát sinh nhiệm vụ với số 

đi m tối đ     6,5 đi m, th     t  ch m 6 đi m, th m đ nh 2 đi m. 

  n      n    o    n         n  –     o           p          



1.4. Lĩnh vực h ện đạ  hó  nền h nh ch nh:  

L nh v c n   ch  t p trung v o 02 nội dung  ớn:   t quả ứng dụng c ng 

nghệ th ng tin củ  t nh (I T) v  tình hình th c hiện ISO trong ho t động củ  đ   

ph ơng, với số đi m tối đ  c  phát sinh nhiệm vụ là 12 đi m, th     t  ch m 11 75 

đi m, th m đ nh 9 65 đi m. 

  n      n    o  ăn p  n  H                   p          

(  c      c         c                                      c   c      c  

      c c                       c     ). 

II.    hoạch n n  c o chỉ s  cả  c ch h nh ch nh củ  thị    H  n  Tr  

n     20 

 T    t quả, nh ng  u đi m, t n t i, h n ch  củ  việc đánh giá c ng tác 

     năm 2019, nhằm nâng c o ch  số CCHC củ  th     trong năm 2020, UBND 

th       n h nh    ho ch với các nội dung chủ   u s u: 

 1. M c      

 a) M c      chung 

  o n th nh mục tiêu củ  Qu  t đ nh số 963 Q -UBND ngày 25/8/ 2016 

củ  U N  th     b n h nh    ho ch cải cách h nh ch nh gi i đo n 2016-2020; 

Qu  t đ nh số 1818 Q -U N  ng   23 12 2019 củ  U N  th     phê du ệt 

   ho ch      năm 2020. 

 b) M c      c      

 Ph n đ u v  thứ      củ  th       ơng Tr  trong năm 2020 nằm trong tốp 

3 đ   ph ơng dẫn đ u v  ch  số      củ  t nh  

 2. N  ệ  v  

 a) N  ệ  v  c     

-  ác cơ qu n chu ên m n, đơn v  s  nghiệp tr c thuộc U N  th    , 

U N  các ph ờng,    căn cứ Qu  t đ nh số 963 Q -UBND ngày 25/8/ 2016 

củ  U N  th     ban h nh    ho ch cải cách h nh ch nh gi i đo n 2016-2020; 

Qu  t đ nh số 1818 Q -U N  ng   23 12 2019 củ  U N  th     phê du ệt    

ho ch      năm 2020 v  tình hình th c tiễn củ  cơ qu n, đơn v , đ   ph ơng xác 

đ nh r  nh ng nhiệm vụ trọng tâm, nh ng giải pháp chủ   u đ  tri n  h i th c hiện  

 - Xác đ nh r  trách nhiệm củ  t ng cơ qu n, đơn v , đ   ph ơng đ  tri n  h i 

c  ch t    ng, đúng ti n độ các tiêu ch , tiêu ch  th nh ph n thuộc các nhiệm vụ cụ 

th  v  c ng tác      g m: C ng tác ch  đ o, đi u h nh     ; Xâ  d ng v  tổ 

chức th c hiện văn  ản qu  ph m pháp  u t;  ải cách thủ tục h nh ch nh; Cải cách 

tổ chức  ộ má  h nh ch nh nh  n ớc; Xâ  d ng v  nâng c o ch t    ng đội ngũ 

cán  ộ, c ng chức, viên chức;   ải cách t i ch nh c ng;  iện đ i h   h nh ch nh; 

Th c hiện cơ ch  một cử , cơ ch  một cử   iên th ng; Tác động củ  c ng tác 

     t i đ   ph ơng. 

b) N  ệ  v  c     : 

 *    n         

 - Th m m u U N  th       n h nh các    ho ch v :      năm 2020; 

 i m tr  c ng tác      năm 2020;  i m tr  c ng vụ năm 2020; tinh giản  iên ch  

năm 2020; đ o t o,   i d ỡng cán  ộ năm 2020. 



 - Th m m u U N  th       n h nh các  áo cáo đ nh  ỳ v       năm 

2020 gửi đ n S  Nội vụ đúng qu  đ nh, đảm  ảo đúng thời gi n theo  êu c u. 

- Th m m u U N  th     ti n h nh r  soát đ  án tinh giản  iên ch  gi i 

đo n 2016-2021 phù h p với tình hình hiện n    

- Th m m u U N  th     ti n h nh r  soát,  â  d ng    ho ch, đ  án v  tổ 

chức sắp   p,  iện to n tổ chức c u th nh củ  cơ qu n, đơn v ; r  soát, sắp   p   i 

m ng   ới các đơn v  s  ngiệp c ng   p theo  h ơng trình h nh động số 99/CTr-

U N  ng   28 5 2018 củ  U N  t nh  

 - Tổng h p: các văn  ản  iên qu n c ng tác tu  n dụng, ti p nh n v   ố tr  

c ng chức c p th    , c p    v  viên chức t i các đơn v  s  nghiệp; c ng tác  ổ 

nhiệm,  ổ nhiệm   i, nâng   ơng th ờng  u ên, tr ớc thời h n… 

 - Theo d i, tổng h p các    ho ch đ    n h nh trong năm 2020 v      ; 

 i m tr  c ng tác     ; tinh giản  iên ch ; đ o t o,   i d ỡng cán  ộ;    ho ch 

 i m tr  c ng vụ  

 - Th m m u các  ội đ ng th m đ nh v  U N  th     ti n h nh t  ch m 

đi m đánh giá v    p  o i c ng tác      củ  th     năm 2020 v  tổ chức đánh giá 

  p  o i c ng tác      năm 2020 đối với U N  các ph ờng,    v  các cơ qu n 

chu ên m n, đơn v  s  nghiệp tr c thuộc U N  th     .  

 - Xâ  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số các tiêu chí, tiêu chí 

th nh ph n theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -UBND ngày 

28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC 

t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do 

U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017, 

g m: 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 5 v  ph n đi u tr     hội học  hảo sát mức độ h i   ng  

- Phối h p Văn ph ng Th  ủ   â  d ng các giải pháp cụ th  đ  du  trì đi m 

số t i tiêu ch  1 6  

 *  ăn p  n  H   &             

- Th m m u U N  th       n h nh    ho ch th c hiện; các  áo cáo v  việc 

 â  d ng v  áp dụng hệ thống quản  ý ch t    ng theo tiêu chu n ISO 9001:2015 

năm 2020 theo qu  đ nh   

- Th m m u U N  th     ch  đ o các đơn v  ti n h nh  â  d ng qu  trình 

ISO cho các TT   đối với các   nh v c QLNN  củ  t ng đơn v ;  qu  t đ nh c ng 

 ố qu  trình ISO đối với các TT   thuộc th m qu  n giải củ  U N  c p hu ện 

theo qu  đ nh v  đảm  ảo theo thời gi n  êu c u củ  t nh  

- Phối h p Ph ng Văn h   v  Th ng tin th     thống  ê d nh mục tin   i 

th ng tin, tu ên tru  n v       trên Tr ng th ng tin điện tử th     năm 2020 

phục vụ việc t  ch m đi m      năm 2020 củ  th     

- Th m m u U N  th      â  d ng v    n h nh    ho ch r  soát, đơn giản 

h   TT   năm 2020; các  áo cáo theo đ nh  ỳ v   áo cáo năm v    t quả th c 

hiện    ho ch r  soát, đánh giá TT   năm 2020;  áo cáo tình hình v    t quả th c 

hiện c ng tác  i m soát TT   năm 2020 theo qu  đ nh v  đảm  ảo theo thời gi n 

 êu c u củ  t nh  

- Tổng h p gửi Ph ng Nội vụ các t i  iệu  i m chứng  iên qu n các   nh v c 

 NTT, ISO, c ng tác r  soát, đơn giản h   TT  ,   t quả ti p nh n, giải qu  t v  

trả  h  sơ TT   t i Trung tâm h nh ch nh c ng th     năm 2020;   t quả ti p 



nh n, giải qu  t v  trả  h  sơ TT   củ   ộ ph n TN&T Q củ  U N  các   , 

ph ờng năm 2020,   t quả th c hiện c ng tác đăng tin   i th ng tin, tu ên tru  n 

v       trên Tr ng th ng tin điện tử th     năm 2020;   t quả th c hiện các 

nhiệm vụ đ  c U N  t nh,  hủ t ch U N  t nh gi o trong năm 2020 

- Xâ  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số các tiêu ch , tiêu ch  

th nh ph n theo qu  đ nh theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -

U N  ng   28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i 

công tác CCHC t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th  

  , th nh phố do U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND 

ngày 07/11/2017, g m:  1.2, 1.5, 3, 7. 

- Phối h p Ph ng Nội vụ  â  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số 

ph n đi u tr     hội học  hảo sát mức độ h i   ng  

*    n   ư p  p 

- Th m m u U N  th     tri n  h i   p thời V QPPL do  h nh phủ, các 

 ộ,   N , U N  t nh ban hành thuộc   nh v c quản  ý củ  U N  c p hu ện 

đảm  ảo đúng thời gi n v  theo qu  đ nh củ  t nh. 

- Th m m u U N  th     th c hiện c ng tác  áo cáo h ng năm v    t quả 

r  soát, hệ thống h   V QPPL;  áo cáo h ng năm v   i m tr ,  ử  ý V QPPL 

theo đúng qu  đ nh v  đảm  ảo thời gi n theo  êu c u củ  t nh  

- Tổng h p gửi Ph ng Nội vụ các t i  iệu  i m chứng  iên qu n   nh v c  â  

d ng v  tổ chức th c hiện văn  ản qu  ph m pháp  u t t i U N  c p hu ện  

- Xâ  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số các tiêu ch , tiêu ch  

th nh ph n theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -UBND ngày 

28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC 

t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do 

U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017, 

g m:  2.1, 2.2, 2.3. 

 * Phòng Tài chính –     o     

- Th m m u U N  th     th c hiện c ng tác  áo cáo h ng năm v    nh v c 

cải cách t i ch nh c ng đúng qu  đ nh v  đảm  ảo thời gi n theo  êu c u củ  t nh  

- Tổng h p gửi Ph ng Nội vụ các t i  iệu  i m chứng  iên qu n   nh v c cải 

cách tài chính công và tác động củ  c ng tác      t i đ   ph ơng. 

- Xâ  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số các tiêu ch , tiêu ch  

th nh ph n theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -UBND ngày 

28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC 

t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do 

U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017, 

g m:  6.1, 6.2, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3,   t quả đánh giá năng   c c nh tr nh (   I) củ  

do nh nghiệp. 

*   an    a        

- Th m m u U N  th       n h nh    ho ch; th c hiện th nh tr ,  i m tr  

đ nh  ỳ;   p thời   n h nh th ng  áo   t  u n th nh tr ,  i m tr  đối với các nhiệm 

vụ thuộc ph m vi quản  ý nh  n ớc do U N  t nh đ  phân c p cho U N  th    . 

- Tổng h p gửi Ph ng Nội vụ các t i  iệu  i m chứng  iên qu n việc th nh 

tr ,  i m tr  đối với các nhiệm vụ thuộc ph m vi quản  ý nh  n ớc do U N  t nh 



đ  phân c p cho U N  c p hu ện, th c hiện ch  độ  áo cáo v  th c h nh ti t 

 iệm chống   ng phí, gi n   n th ơng m i v  ph ng chống th m nhũng năm 2020  

theo qu  đ nh. 

- Xâ  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số các tiêu ch , tiêu ch  

th nh ph n theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -UBND ngày 

28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC 

t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do 

U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017, 

g m:  4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. 

*    n   ăn  óa      ôn    n        

- Th m m u U N  th       n h nh    ho ch và th c hiện  áo cáo năm 

2020 v  c ng tác thông tin, tuyên tru  n      đúng qu  đ nh v  đảm  ảo thời 

gi n theo  êu c u củ  t nh  

- Phối h p Văn ph ng   N &U N  th     thống  ê d nh mục tin   i 

th ng tin, tu ên tru  n v       trên Tr ng th ng tin điện tử th     năm 2020 

phục vụ việc t  ch m đi m      năm 2020 củ  th      

- Tổng h p gửi Ph ng Nội vụ các t i  iệu  i m chứng  iên qu n c ng tác 

th ng tin, tu ên tru  n     . 

- Xâ  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o đi m số các tiêu ch , tiêu ch  

th nh ph n theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -UBND ngày 

28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC 

t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do 

U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017, 

g m:  1.4.1, 1.4.2. 

*    n    m  ăn  óa    ôn    n          ao        

Phối h p Ph ng Văn h   v  Th ng tin th     th m m u U N  th     trong 

c ng tác  th ng tin, tu ên tru  n v       trên đ     n th     năm 2020; chu n    các 

t i  iệu  i m chứng  iên qu n tu ên tru  n nội dung      th ng qu  các ph ơng tiện 

th ng tin đ i chúng phục vụ việc t  ch m đi m      năm 2020 củ  th      

*          p ườn      

- Th c hiện nghiêm túc v  th ờng  u ên việc c ng  ố, c ng  h i niêm   t 

trên Tr ng th ng tin điện tử c p    v   ảng Niêm   t c ng  h i t i  ộ ph n 

TN&T Q hiện đ i c p    các TT   v  qu  trình ISO giải qu  t các TT   c p 

  ; việc c p nh t, ch nh sử ,  ổ sung, thi t   p   i qu  trình v  đ ng  ộ TT   trên 

ph n m m; việc ti p nh n v  c p nh t h  sơ TT   trên ph n m m; việc số h   h  

sơ TT   đ  c ti p nh n t i  ộ ph n TN&T Q hiện đ i c p   ; việc giải qu  t h  

sơ TT   t i  ộ ph n TN&T Q hiện đ i c p    đúng v  tr ớc h n, h n ch  tình 

tr ng giải qu  t quá h n; việc  in   i c ng dân tổ chức  hi đ   ả  r  quá h n trong 

giải qu  t h  sơ TT   t i  ộ ph n TN&T Q hiện đ i c p     

- Phối h p các cơ qu n  iên qu n  â  d ng các giải pháp cụ th  đ  nâng c o 

đi m số các tiêu ch , tiêu ch  th nh ph n theo qu  đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh 

số 2637 Q -U N  ng   28 10 2019 v  sử  đổi một số đi u củ  qu  đ nh đánh 

giá,   p  o i c ng tác CCHC t i các s ,   n, ng nh c p t nh v  Ủ    n nhân dân 

các hu ện, th    , th nh phố do U N  t nh   n h nh  èm theo Qu  t đ nh số 



2642 Q -UBND ngày 07/11/2017, g m: 1.4.2, 3.2.3, 3.2.4,  3.3.1, 3.3.3, 3.4.2, 

3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.7, 7.2, 7.3.3. 

-  áo cáo   t quả ti p nh n, giải qu  t v  trả h  sơ TT   củ   ộ ph n 

TN&TKQ củ  U N  các   , ph ờng năm 2020 (trong  áo cáo      năm 2020) 

đảm  ảo thời gi n theo  êu c u củ  th      

III. Tổ chức thực h ện 

1   ác cơ qu n chu ên m n, đơn v  s  nghiệp tr c thuộc U N  th     v  

U N  các   , ph ờng căn cứ   t quả đánh giá   p  o i c ng tác      năm 2019 

v  các văn  ản ch  đ o v       củ  U N  t nh v  các s ,   n, ng nh c p t nh  

v  U N  th     đ   â  d ng    ho ch tri n  h i th c hiện trong đ  tâph trung 

v o các giải pháp nhằm nâng c o ch  số      củ  cơ qu n, đơn v , đ   ph ơng v  

củ  U N  th     trong năm 2020 theo các tiêu ch , tiêu ch  th nh ph n theo qu  

đ nh t i phụ  ục số II, qu  t đ nh số 2637 Q -U N  ng   28 10 2019 v  sử  đổi 

một số đi u củ  qu  đ nh đánh giá,   p  o i c ng tác CCHC t i các s ,   n, ng nh 

c p t nh và Ủ    n nhân dân các hu ện, th    , th nh phố do U N  t nh   n h nh 

 èm theo Qu  t đ nh số 2642 Q -UBND ngày 07/11/2017 theo đúng nhiệm vụ đ  

nêu trên. 

2  Gi o Ph ng Nội vụ    cơ qu n chủ trì, tổng h p, theo d i,  i m tr  tình 

hình th c hiện    ho ch n  ;  áo cáo U N  th      em  ét,  ử  ý nh ng đơn v , 

đ   ph ơng  h ng th c hiện hoặc ch m th c hiện nh ng nhiệm vụ đ  nêu t i    

ho ch n  . 

Trong quá trình tri n  h i th c hiện    ho ch n   n u c  gì v ớng mắc   p thời 

phản ánh v  U N  th     (qu  Ph ng Nội vụ) đ  đi u ch nh v  h ớng dẫn cụ th ./. 

 
Nơ    ậ : 
- U N  t nh; 

- S  Nội vụ; 

- Th ờng tr c Th  ủ ; 

- Th ờng tr c   N  th    ; 

-  hủ t ch, Ph   T U N  th    ; 

-  ác cơ qu n chu ên m n, đơn v  s  nghiệp tr c 

thuộc U N  th     v  U N  các   , ph ờng. 

- L u: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

N uy n Duy H n  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 

  t quả cụ thể c c T  u ch , T  u ch  th nh ph n  hôn  đạt đ ể  theo y u c u 

   m    o     o             H-       a n    26 02 2020   a              
 

 

Mã 

s  

Lĩnh vực/ Tiêu chí/ Tiêu chí 

thành ph n 

Đ ểm 

chuẩn  

Đ ểm 

tự 

chấm 

Đ ểm 

thẩm 

định 

Lý giải việc chấm 

đ ểm củ  Hộ  đ n  

thẩ  định tỉnh 

Đ n vị 

phụ tr ch 

I CÔNG TÁC CHỈ Đ O ĐIỀU 

HÀNH CCHC 
9 7,5 8 

  

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1,5 1,5    

1.4.2 Th c hiện các hình thức tuyên 

truy n CCHC 
1 1 0,75  h   c  TL   v  

Tuyên truy n nội 

dung CCHC thông 

qu  các ph ơng tiện 

th ng tin đ i chúng  

Số    ng tin   i trên 

tr ng TT T th     

năm 2019    35 tin 

tăng 10 tin so với 

năm 2018 (40 ); Số 

   ng tin   i trên 

tr ng TT T các   , 

ph ờng năm 2019    

35 tin tăng 35 tin so 

với năm 2018 (100 ) 

Ph n  

VH TT, 

Trun  

t   VH, 

TT v  

Thôn  

t n, V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    

 

 Tuyên truy n nội dung CCHC 

th ng qu  các ph ơng tiện thông 

tin đ i chúng 

0,25 0,25  

 Tuyên truy n nội dung CCHC 

thông qua các hình thức khác 
0,25 0,25 0,25 

 Số    ng tin tuyên truy n trên 

Tr ng th ng tin điện tử c p huyện 

tăng t  15% tr  lên 

0,25 0,25 0,25 

 

Số    ng tin tuyên truy n trên 

Tr ng th ng tin điện tử c p c p xã 

tăng t  15% tr  lên 

0,25 0,25 0,25 

1.5 Thực hiện các nhiệm vụ đ ợc 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao 

1 0,5 0,5 

 ơn v  th c hiện 

97 139 Y    quá 

h n. Tỷ lệ th c hiện 

quá h n là 69,78%. 

V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    

 

  o n th nh đúng ti n độ 100% số 

nhiệm vụ đ  c gi o trong năm 
1   

 Hoàn thành 100% số nhiệm vụ 

đ  c gi o nh ng c  nhiệm vụ 

hoàn thành muộn so với ti n độ 

0,5 0,5 0,5 

 Có nhiệm vụ ch   ho n th nh 0   

 Có nhiệm vụ ch   ho n th nh 0   

II XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY 

PH M PHÁP LUẬT T I 

HUYỆN 

4 4 3,5 

 

Ph n  T  

ph p 2.2 Xử lý v n bản QPPL sau rà soát 1 1 0,5 Ch    ử lý 
     đủ, đúng thời gian 1 1   
  h   đ   đủ hoặc ch   đúng thời 

gian 
0,5  0,5 

 

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 
14 12,2 9,2 

  



3.2 Công b , công khai TTHC và 

k t quả giải quy t h  s  
2,5 2,25 2 

  

3.2.3 Công khai TTHC trên Trang 

TT T củ  các cơ qu n, đơn v  
0,5 0,5 0,25 

Tài liệu không th  

hiện UBND c p xã 

công khai TTHC trên 

tr ng TT T củ  đơn 

v . 

V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 
 

 UBND c p huyện c ng  h i đ y 

đủ TTHC thuộc th m quy n giải 

quy t trên Tr ng TT T củ  đơn v  

mình 

0,25 0,25 0,25 

 100% số UBND c p xã công khai 

đ   đủ TTHC thuộc th m quy n 

giải quy t trên Tr ng TT T của 

đơn v  mình 

0,25 0,25  

3.2.4 Công khai ti n độ, k t quả giải 

quy t h  sơ TT   trên Tr ng 

TT T của huyện, UBND c p xã 

0,5 0,25 0,25 

Tài liệu không th  

hiện việc công khai 

ti n độ, k t quả giải 

quy t h  sơ TT   

trên Tr ng TT T của 

UBND c p xã. 

 UBND c p huyện đ  c ng  h i 

ti n độ, k t quả giải quy t h  sơ 

TTHC 

0,25 0,25 0,25 

 100% UBND c p    đ  c ng  h i 

ti n độ, k t quả giải quy t h  sơ 

TTHC 

0,25   

3.3 Thực hiện c  ch  một cử , c  

ch  một cửa liên thông 
3 3 1 

  

3.3.2 TTHC hoặc nh m TT   đ  c 

giải quy t theo hình thức liên 

thông cùng c p (UBND huyện - 

các cơ qu n c p huyện có liên 

quan) 

1 1 0 

Tài liệu không th  

hiện số    ng TTHC 

hoặc nhóm TTHC 

đ  c giải quy t theo 

hình thức liên thông 

cùng c p (UBND 

huyện - các cơ qu n 

c p huyện có liên 

quan). 

V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 
 

 T  50 TTHC hoặc nhóm TTHC 

tr  lên 
1 1  

 T  40 - 49 TTHC hoặc nhóm 

TTHC 
0,5   

 T  30- 39 TTHC hoặc nhóm 

TTHC 
0,25   

   ới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC 0  0 

3.3.3 TTHC hoặc nh m TT   đ  c 

giải quy t theo hình thức liên 

thông gi a các c p chính quy n 

(t nh - huyện - xã) 

1 1 0 Tài liệu không th  

hiện số    ng TTHC 

hoặc nhóm TTHC 

đ  c giải quy t theo 

hình thức liên thông 

gi a các c p chính 

quy n (t nh - huyện - 

xã). 

 

 

 

 

 

 

 T  50 TTHC hoặc nhóm TTHC 

tr  lên 
1 1  

 T  40 - 49 TTHC hoặc nhóm 

TTHC 
0,5   

 T  30- 39 TTHC hoặc nhóm 

TTHC 
0,25   

   ới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC 0  0 



3.4 Cập nhật TTHC trên ph n mềm 2 2 1,25   

3.4.1 TT   đ  c TT HCC c p nh t và 

thi t l p đúng theo qu  trình trên 

ph n m m 

0,5 0,5 0,25  ơn v  có c u hình 

v  t 01 quy trình. Cụ 

th : " ăng  ý  i n 

động quy n sử dụng 

đ t, quy n s  h u tài 

sản gắn li n với đ t 

trong các tr ờng h p 

chuy n nh  ng, cho 

thuê, cho thuê l i, 

th a k , tặng cho, 

góp vốn bằng quy n 

sử dụng đ t, quy n s  

h u tài sản gắn li n 

với đ t; chuy n 

quy n sử dụng đ t, 

quy n s  h u tài sản 

gắn li n với đ t của 

v  hoặc ch ng thành 

của chung v  và 

ch ng; tăng thêm 

diện tích do nh n 

chuy n nh  ng, th a 

k , tặng cho quy n sử 

dụng đ t đ  c  Gi y 

chứng nh n;  ác đ nh 

l i diện t ch đ t  ". 

(t  10 ngày - 15 

ngày). 

V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 
 

 100  TT   đ  c thi t l p đúng 

thì đi m đánh giá   : 0 5 
0,5 0,5  

 T  95 % - d ới 100  TT   đ  c 

thi t l p đúng thì đi m đánh giá   : 

0.25 

0,25  0,25 

   ới 95  TT   đ  c thi t l p 

đúng: 0 
0   

3.4.3 TT   đ  c UBND c p xã c p 

nh t và thi t l p đúng theo qu  

trình trên ph n m m 

0,5 0,5 0 

Theo thống kê, tỷ lệ 

số c p xã thi t l p 

đúng ch  đ t 40,78%. 

Ch m 0 đi m nội 

dung này. 

 T  100     đ  thi t l p đúng 

TT   thì đi m đánh giá   : 0 5 
0,5 0,5  

 T  95 % - d ới 100     đ  thi t 

l p đúng TT   thì đi m đánh giá 

là: 0.25 

0,25   

   ới 95  TT   đ  c thi t l p: 0 0  0 

3.5 K t quả giải quy t h  s  TTHC 4,5 2,95 2,95   

3.5.1 H  sơ TT   do TT     c p 

huyện ti p nh n đ  c giải quy t 

đúng h n 

1,5 0 0 

 ơn v  đ  th c hiện 

1.327/7.036 h  sơ trễ 

h n, tỷ lệ trễ h n 

21%. 

V n 

ph n  

HĐND 

& UBND 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 
 

 T  100% số h  sơ TT   đ  c 

giải quy t đúng h n thì đi m đánh 

giá là 1.5 

1,5   

 T  95 % - d ới 100% số h  sơ 

TT   đ  c giải quy t đúng h n 

thì đi m đánh giá đ  c tính theo 

công thức: (Tỷ lệ % h  sơ đúng 

h n) X 1.25 

1,5   



 T  90 - d ới 95% số h  sơ TT   

đ  c giải quy t đúng h n thì đi m 

đánh giá đ  c tính theo Tỷ lệ % 

h  sơ đúng h n 

1,5 0 0 

 

3.5.2 H  sơ TT   do U N  c p xã 

ti p nh n đ  c giải quy t đúng 

h n 

1 0,95 0,95 

 ơn v  đ  th c hiện 

747/15.226 h  sơ trễ 

h n, tỷ lệ trễ h n là 

5%. 

V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 T  95 % - 100% số h  sơ TT   

đ  c giải quy t đúng h n thì đi m 

đánh giá đ  c tính theo tỷ lệ % 

1 0,95 0,95 

   ới 95% số h  sơ TT   đ  c 

giải quy t đúng h n: 0 
0   

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ 

MÁY HÀNH CHÍNH 
6 6 5,34 

  

4.2 Thực hiện c c quy định về quản 

lý biên ch  
2 2 1,34 

 

Ph n  

Nộ  vụ 

 
 

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên ch  so với năm 

2015 
1,5 1,5 0,84 

Biên ch  giao 2015: 

89, biên ch  gi o năm 

2019: 83.Giảm 06 

biên ch  (6,74%) 

   t tỷ lệ t  10% tr  lên: 1.5 1,5 1,5  

   t tỷ lệ d ới 10  thì đi m đánh 

giá đ  c tính theo công thức: (Tỷ 

lệ giảm biên ch ) X 1.25 

1,5  0,84 

V XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC 

9 8 4,5 

  

5.5 Đ nh    , ph n loại công chức, 

viên chức 
1,5 1 1 

  

5.5.1 Th c hiện trình t , thủ tục đánh 

giá, phân lo i công chức, viên 

chức theo qu  đ nh 

0,5 0,5 0,5 U N  th     đ  th c 

hiện hiện trình t , thủ 

tục đánh giá, phân 

lo i công chức, viên 

chức theo qu  đ nh 

Ph n  

Nộ  vụ 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 
 

  úng qu  đ nh 0,5 0,5 0,5 

  h ng đúng qu  đ nh 0   

5.5.2 Ch p hành kỷ lu t, kỷ c ơng h nh 

chính của cán bộ, công chức, viên 

chức 

0,5 0,25 0,25 Trong năm 2019 qu  

 i m tr ,  ỷ  u t với 

02 tr ờng h p cảnh 

cáo v  02 tr ờng h p 

 hi n trách đối với 

     c p     

    V  các cơ 

qu n , đơn v  tr c 

thuộc th c hiện tốt  ỷ 

 u t  ỷ c ơng h nh 

ch nh  h ng c  vi 

ph m nên ch m 0 25 

đi m 

 Trong năm  h ng c  cán  ộ, công 

chức làm việc t i cơ qu n nh  

n ớc c p huyện b  kỷ lu t t  mức 

khi n trách tr  lên: 0.25 

0,25 0,25 0,25 

 Trong năm  h ng c  cán  ộ, công 

chức c p xã b  kỷ lu t t  mức cảnh 

cáo tr  lên: 0.25 

0,25   

5.5.3 Th c hiện công tác quản lý công 

chức, viên chức 
0,5 0,25 0,25 Trong năm 2019 , tỷ 

 ệ     V  th     

c p nh t h  sơ trên  T  90% - 100% CB, CC c p 0,25 0,25 0,25 



huyện th c hiện c p nh t h  sơ 

  ,    h ng năm thì đi m đánh 

giá là: 0,25 

ph n m m đ t 98,9 ; 

tỷ  ệ     V  c p 

  , ph ờng c p nh t 

h  sơ trên ph n m m 

đ t 78 5  nên ch m 

0 25đi m 

 T  90% - 100% CB, CC c p xã 

th c hiện c p nh t h  sơ   ,    

h ng năm thì đi m đánh giá   : 

0,25 

0,25   

 

5.7 Cán bộ, công chức cấp xã 1 0,5 0,5   

5.7.1 Tỷ lệ đ t chu n của công chức c p 

xã 
0,5 0,25 0,25 

Trong năm 2019, qu  

thống  ê tỷ  ệ đ t 

chu n củ  c ng chức 

c p       97  nên 

ch m 0 25 đi m 

Ph n  

Nộ  vụ 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  

 
 

 100% số công chức c p    đ t 

chu n: 0.5 
0,5   

 T  95% - d ới 100% số công chức 

c p    đ t chu n: 0.25 
0,25 0,25 0,25 

   ới 95% số công chức c p    đ t 

chu n: 0 
0   

5.7.2 Tỷ lệ đ t chu n của cán bộ c p xã 0,5 0,25 0,25 

Năm 2019 qu  thống 

 ê tỷ  ệ cán  ộ c p    

củ  th       ơng Tr  

đ t chu n    98,7  

nên ch m 0 25 đi m 

 100% số cán bộ c p    đ t chu n: 

0.5 
0,5   

 T  95% - d ới 100% số cán bộ 

c p    đ t chu n: 0.25 
0,25 0,25 0,25 

   ới 95% số cán bộ c p    đ t 

chu n: 0 
0   

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 7 6,5 2  

ph n  

T   

ch nh - 

   

hoạch 

 
 

6.1 Tổ chức thực hiện công tác tài 

chính - ngân sách 
2,5 2,5 1,5 

 

6.1.1 Th c hiện giải ngân k  ho ch đ u 

t  vốn ngân sách nh  n ớc hàng 

năm 

1 1 1 

Năm 2018 tỷ  ệ giải 

ngân vốn đ u t     

80  nên ch m 0,6 

đi m 

   t tỷ lệ giải ngân t  90% tr  lên 

so với k  ho ch đ  c giao:1 
1   

   t tỷ lệ giải ngân t  60% - 90% 

so với k  ho ch đ  c gi o thì đi m 

đánh giá đ  c tính theo công thức: 

(Tỷ lệ giải ngân    đ u t  vốn 

NSNN) X 0.75 

1 1 1 

   t tỷ lệ giải ngân d ới 60% so 

với k  ho ch đ  c giao:0 
0   

6.1.2 Tổ chức th c hiện các ki n ngh  

sau thanh tra, ki m tra, ki m toán 

v  tài chính, ngân sách 

1 1 0,5 

 

 100% số ki n ngh  đ  c th c 

hiện:1 
1 1  

 

 T  80% - d ới 100% số ki n ngh  

đ  c th c hiện: 0.5 
0,5  0,5 

 

   ới 80% số ki n ngh  đ  c th c 

hiện: 0 
0   

 

6.1.3 Th c hiện cơ ch  t  chủ v  sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính 
0,5 0,5 0 

 áo cáo ch m, 28/3 
ph n  

T   



t i UBND, phòng, ban chuyên 

môn và UBND c p xã 
ch nh - 

   

hoạch 

 
 

 Không có sai ph m v  sử dụng 

kinh phí quản  ý h nh ch nh đ  c 

phát hiện trong năm đánh giá: 0 5 

0,5 0,5  

 

 Có sai ph m v  sử dụng kinh phí 

quản  ý h nh ch nh đ  c phát hiện 

trong năm đánh giá: 0 

0  0 

 

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài 

sản công 
2 1,5 0 

 

ph n  

T   

ch nh - 

   

hoạch 

 
 
 

6.2.1 B n h nh quy định về phân cấp 

quản lý tài sản công theo quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công 

0,5 0,5 0 

 

      n h nh   p thời:0.5 0,5 0,5   
      n h nh nh ng ch     p thời: 

0.25 
0,25   

 

  h     n h nh: 0 0  0  
  h     n h nh: 0 0    

6.2.3 Ban hành tiêu chu n, đ nh mức sử 

dụng máy móc, thi t b  chuyên 

dùng theo qu  đ nh t i Quy t đ nh 

số 50 2017 Q -TTg 

0,5 0,5 0 

 

      n h nh v  th c hiện công 

 h i trên Tr ng TT T của huyện: 

0.5 

0,5 0,5  

 

      n h nh nh ng ch   th c hiện 

c ng  h i trên Tr ng TT T của 

huyện: 0.25 

0,25   

 

  h     n hành: 0 0  0  

6.2.4 Ki m tra việc th c hiện các quy 

đ nh v  quản lý tài sản công 
0,5 0 0 Trong năm U N  th  

   ch   th c hiện 

 i m tr  nên ch m 0 

đi m 
 Có ki m tra:0.5 0,5    
 Không ki m tra:0 0 0 0  

6.3 Thực hiện c  ch  tự chủ tại các 

đ n vị sự nghiệp công lập 

(SNCL) 

2,5 2,5 0,5 
 

ph n  

T   

ch nh - 

   

hoạch 

 
 
 

6.3.1 Số đơn v  SNCL t  bảo đảm chi 

th ờng xuyên 
0,5 0,5 0 

 

    thêm 01 đơn v : 0.5 0,5 0,5   
 Không có thêm: 0 0  0  

6.3.2 Số đơn v  SNCL t  bảo đảm một 

ph n chi th ờng xuyên 
0,5 0,5 0 

 

    thêm 01 đơn v : 0.5 0,5 0,5   
 Không có thêm: 0 0  0  
 Có sai ph m đ  c phát hiện trong 

năm đánh giá: 0 
0   

 



6.3.4 Tỷ lệ giảm chi tr c ti p ngân sách 

cho đơn v  s  nghiệp so với năm 

2015 

1 1 0 

 
ph n  

T   

ch nh - 

   

hoạch 

 
 

   t tỷ lệ t  10% tr  lên: 1 1 1   
   t tỷ lệ d ới 10  thì đi m đánh 

giá đ  c tính theo công thức: (Tỷ 

lệ % giảm chi ngân sách) X 0.75 

1  0 

 

VII HIỆN Đ I HÓA HÀNH CHÍNH 12 11,75    

7.3 Áp dụng Hệ th ng quản lý chất 

l ợn   ISO 9     theo quy định 
1,5 1,5 0,75 

 

V n 

ph n  

HĐND 

  UBND 

thị    v  

UBND 

c c   , 

ph  n  
 

7.3.2 Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn c p 

huyện th c hiện đúng việc duy trì, 

cải ti n ISO 9001 theo qu  đ nh 

0,5 0,5 0 

 

 100% số cơ qu n, đơn v : 0.5 0,5 0,5   
   ới 100% số cơ qu n, đơn v : 0 0    

7.3.3 Tỷ lệ UBND c p xã th c hiện 

đúng việc duy trì, cải ti n ISO 

9001 theo qu  đ nh 

0,5 0,5 0,25 

 

 T  90% số đơn v  tr  lên: 0.5 0,5 0,5   
 T  70% - d ới 90% số đơn v : 

0.25 
0,25  0,25 

 

   ới 70% số đơn v : 0 0    
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